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BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Ngày kiểm tra: 30 tháng 01 năm 2015
Đơn vị được kiểm tra:    Thư viện                                                 Quận: Tân Bình
Tổng số lớp:    30          Tổng số học sinh:       1343                  Tổng số CB, GV: 79
Xếp loại Thư viện năm học trước: Thư viện Tiên tiến
Đại diện đơn vị được kiểm tra:
· Cô Trần Thị Diễm Thúy, phụ trách chung về bộ phận thư viện sách
· Cô Nguyễn Thị Trang, quản lý kho sách
Thành phần đoàn kiểm tra:
· Thầy Nguyễn Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng
· Cô Nguyễn Thị Nhuận – Phụ trách Trung học phổ thông
· Thầy Nguyễn Cao Phong – Trưởng Trung tâm Truyền thông – Thư viện 

I.  KẾT QUẢ KIỂM TRA
 
	
CÁC TIÊU CHUẨN
	ĐIỂM
TỐI
ĐA
	ĐIỂM
CHẤM
	
GHI CHÚ
 

	Tiêu chuẩn I : Sách , báo, tạp chí
	20đ
	 20
	 

	1. Sách giáo khoa,
	2
	 2
	 

	- 100% HS có đủ sách giáo khoa.
- 100% GV có đủ sách giáo khoa.
	1
1
	 1
	Lưu kho tối thiểu 3 bản.

	 
2. Sách nghiệp vụ
	2
	 1
	 

	- Tổng số  291bản.
- Tỉ lệ giáo viên đủ sách nghiệp vụ 100 %
	1
1
	 1
1
	Lưu kho tối thiểu 3 bản.
Đạt 100%

	3. Sách tham khảo
	13
	 13
	 

	- Tổng số  23734 bản; mua mới 372 bản.
- Tỉ lệ sách tham khảo mua mới trong năm 27.6 %
	

7
	 

7
	 
 
Đạt 3%/ tổng số bản STK của thư viện: 4 đ; 4%: 5 đ; 5% : 7 đ

	- Tỉ lệ sách tham khảo:  17.7bản/HS
	6
	6
	TH 2 bản, THCS 3 bản, THPT 4 bản: 4 đ
TH 2,5 bản, THCS 3,5 bản, THPT 4,5 bản: 5đ
TH 3 bản, THCS 4 bản, THPT 5 bản: 6đ

	4. Báo, tạp chí
	3
	 3
	 

	- Báo và tạp chí ngành 02 loại
	1
	 1
	Từ 1 loại trở lên.

	- Báo và tạp chí chuyên môn 03 loại
	1
	 1
	Từ 2 loại trở lên

	- Báo và tạp chí khác 17 loại
	1
	1 
	Từ 2 loại trở lên.

	Tiêu chuẩn II : Cơ sở vật chất
	20 đ
	 20
	 

	1. Tổng diện tích thư viện 608 m2
	6
	 6
	50m2 : 4 đ; 90m2 : 5 đ; 120m2 : 6đ. Có thể 1 hoặc một số phòng.

	2.Vị trí thư viện: Tại Trung tâm
	2
	 2
	Đặt tại trung tâm, thuận tiện, tầng trệt, lầu 1,2 : 2đ, lầu 3 trở lên : 1đ

	3. Số chỗ ngồi cho GV: 20;   HS: 200
	2
	 2
	HS: 35; GV 20 : đạt 2đ, dưới mức quy định đạt 1đ. 

	4. Có nhiều phương tiện phục vụ cho thư viện; bố trí phòng đọc và kho sách khoa học, hợp lí.
	3
	 3
	Đủ ánh sáng: 1đ; thoáng mát, antoàn: 1đ; trang trí đẹp: 1đ.

	
5. Máy vi tính: 17
	3
	 
3
	Có máy tính nối mạng: 3 đ; không nối mạng 2đ. Không có máy tính: 0 đ

	6. Tủ giới thiệu sách; Bảng giới thiệu; Kệ, tủ đựng sách;  Kệ, giá đựng báo tạp chí.                                 
	4
	 
4
	Có đủ, bố trí hợp lý. Mỗi loại 1 đ.

	Tiêu chuẩn III: Nghiệp vụ thư viện
	20 đ
	 18
	 

	


1. Có đầy đủ các loại sổ theo quy định; Sổ ghi chính xác, đầy đủ,  rõ ràng, sạch đẹp.
	



4
	 



4
	Chính xác, rõ ràng, sạch đẹp : 1đ
Đủ 6 loại: 3 điểm :
1. Các loại sổ đăng ký; 2.Sổ kế hoạch; 3.Sổ kinh phí; 4. Sổ hoặc phiếu cho mượn sách; 5. Sổ hoặc hồ sơ lưu hình ảnh hoạt động TV; 6. Các loại hồ sơ lưu: hóa đơn, biên bản kiểm kê, công văn đi đến.
 

	2.100% tài liệu được đăng ký, phân loại; Sắp xếp kho tài liệu đúng nghiệp vụ, hợp lý.
	
5
	 
5
	Đăng kí, phân loại sách: 2đ
Sắp xếp đúng nghiệp vụ: 2đ
Trình bày đẹp: 1đ

	3. Các loại mục lục đã thực hiện:
	2
	 
2
	Phân loại hoặc thứ tự chữ cái … (Mục lục giấy hoặc điện tử). Không cập nhật trừ 1đ.

	4. Có nội qui, lịch mở cửa thư viện. Có bảng hướng dẫn sử dụng thư viện
	1
	 1
	Trình bày đẹp.

	5. Số thư mục phục vụ cho giảng dạy và học tập.
	3
	 1
	1TM / năm: 1đ. Có ≥ 2TM / năm: 3 đ

	6. Có ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thư viện.
	5
	 
5
	Có ứng dụng công nghệ hiện đại trong nghiệp vụ: 3đ và hoạt động thư viện: 2đ.

	Tiêu chuẩn IV: Tổ chức hoạt động
	26 đ
	 26
	 

	1. Tổng số tiền chi cho công tác TV trong năm:  15.000.000 đồng.
-  Nguồn kinh phí khác:   5000 đồng.            
	
6
	 
6
	6-8 triệu: 4 đ; 10 triệu: 5 đ; < 12 triệu : 6 đ

	2. Phương thức phục vụ.
	2
	 2
	Khoa học, hợp lý, đa dạng, sáng tạo và thân thiện.

	3. Số lần giới thiệu sách, trưng bày sách theo đề tài, chủ đề trên bàn đọc, bảng, tủ …
	3
	 3
	1 lần /tháng: 0,5 đ,  có tài liệu, biên bản
lưu

	4. Số buổi ngoại khóa và tuyên truyền giới thiệu sách bằng nhiều hình thức: Triển lãm sách; kể chuyện, vẽ tranh theo sách; giới thiệu thư viện cho học sinh các lớp đầucấp, ….
	

11
	 

11
	Hình thức phong phú, đa dạng: mỗi hình thức đạt 2đ, điểm tối đa 6đ.
Số lần tổ chức ≥ 5 lần/ năm: mỗi lần đạt 1đ, điểm tối đa 5đ.
Có hồ sơ hoặc hình ảnh lưu.

	5. Sưu tập tài liệu trên báo tạp chí hoặc mạng internet phục vụ dạy và học
	2
	2
	1 tư liệu /năm.

	6. Phối hợp với các đoàn thể và tổ bộ môn trong các hoạt động thư viện.
	2
	 2
	Có biên bản lưu.

	Tiêu chuẩn V: Quản lý thư viện
	14 đ
	 12
	 

	1. Có kế hoạch Thư viện, thực hiện đúng kế hoạch.
	2
	 2
	Kế hoạch đầy đủ phù hợp với điều kiện trường.

	2. Thành lập mạng lưới Thư viện theo năm học; thành viên mạng lưới TV thực hiện tốt nhiệm vụ.
	
2
	 
0
	Có văn bản, đủ thành phần.

	3. Bảo quản và tu bổ sách tốt:
	2
	 2
	100% sách được bảo quản cẩn thận.

	4. Có kiểm kê và thanh lí sách cũ nát, hư rách, lạc hậu.
	

3
	 

3
	Thực hiện đúng nghiệp vụ, có biên bản cụ thể.
Nếu có sách cũ nát, hư rách, lạc hậu… mà không thanh lý trừ 2đ.
 

	5. Số lần BGH kiểm tra TV
	1
	 1
	Tối thiểu 1 lần/ năm. Có biên bản kiểm tra.

	6. Cán bộ TV:
	 
	 
	 

	  - Trình độ nghiệp vụ TV: Đại học
	2
	 2
	Trung cấp trở lên: 2đ; sơ cấp: 1đ.

	  - Chuyên trách hay kiêm nhiệm: chuyên trách
	2
	 2
	Chuyên trách: 2đ; kiêm nhiệm: 1đ.

	TỔNG ĐIỂM
	100đ
	 96
	 


 
            II. TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI
 
* Thư viện đạt chuẩn: đạt từ 80 điểm trở lên. Trong đó tỉ lệ sách tham khảo /1HS tiểu học là 2; THCS là 3; THPT là 4. Diện tích ≥ 50m2. Các tiêu chuẩn 2,4 đạt 80%, (16 điểm và 20 điểm).
* Thư viện tiên tiến: đạt từ 90 điểm trở lên. Trong đó tỉ lệ sách tham khảo /1 HS tiểu học là 2,5;
THCS là 3,5; THPT là 4,5. Diện tích ≥90m2. Các tiêu chuẩn 2, 4 đạt 90%. (18 điểm và 23 điểm).
*Thư viện xuất sắc: đạt từ 95 điểm trở lên. Trong đó tỉ lệ sách tham khảo/1 HS tiểu học là 3; THCS là 4;  THPT là 5. Diện tích ≥120m2. Các tiêu chuẩn 2, 4 đạt 100% (20 điểm và 26 điểm).  Thư viện có hoạt động đặc biệt xuất sắc, hiệu quả, sáng tạo được tập thể công nhận.
Ghi chú: tất cả các số liệu trong biên bản đều phải có tài liệu minh chứng.
 
   III. Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
                       
1. Nhận xét (những điểm nổi bật; hạn chế cần khắc phục )
· Thư viện rộng rãi, đẹp, thân thiện
· Sách, báo, tạp chí phong phú, đa dạng
· Phục vụ nhiệt tình, thân thiện
· 
Hạn chế:
· Nên đa dạng hình thức ngoại khóa hơn (Tiêu chuẩn IV)
· Triển khai mạng lưới thư viện theo năm học (Tiêu chuẩn V)

2. Xếp loại (ghi rõ: chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc): 
 Thư viện xuất sắc.
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